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Hà Nam, ngày       tháng 5 năm 2022 
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 

thực hiện tại Phòng khám đa khoa Bảo An Clinic 
  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HÀ NAM 
 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết 

phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư 

số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ 

thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT;  

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Nam về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y 

tế tỉnh Hà Nam; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược-Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt 26 (Hai mươi sáu) danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa 

bệnh để áp dụng thực hiện tại Phòng khám đa khoa Bảo An Clinic:  

(có danh mục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Phòng khám đa khoa Bảo An Clinic chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh theo đúng danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Giám đốc Phòng khám đa khoa Bảo 

An Clinic và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như Điều 4; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Lưu VT, NVYD. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Trọng Khải 
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DANH MỤC KỸ THUẬT 

TRONG KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH THỰC HIỆN TẠI 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BẢO AN CLINIC 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SYT ngày     /5/2022 của  

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

STT 

TT THEO 

TT43 và 

TT21 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

CHUYÊN MÔN 

A B C D 

  XIII. PHỤ SẢN     

  
B. PHỤ KHOA     

1 143 Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung x x x   

2 166 Soi cổ tử cung x x x x 

  XVIII. ĐIỆN QUANG     

  A. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN     

3 5 Siêu âm đàn hồi nhu mô tuyến giáp x       

4 52 Siêu âm Doppler tim, van tim x x     

5 56 Siêu âm đàn hồi mô vú x       

6 65 Siêu âm đàn hồi mô (gan, tuyến vú…) x       

  XXII. HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU     

  A. XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU     

7 23 Định lượng D-Dimer x x     

  B. SINH HÓA HUYẾT HỌC     

8 116 Định lượng Ferritin x x     

9 117 Định lượng sắt huyết thanh x x x   

  XXIII. HÓA SINH-MIỄM DỊCH     

  A. MÁU     

10 18 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) x x     

11 42 Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) x x     

12 43 

Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine 

kinase) 

x x     

13 58 Điện giải đồ (Na, K, Cl) x x x   

14 93 Định lượng IgE (Immunoglobuline E) x x     

15 109 Đo hoạt độ Lipase x x     

16 131 Định lượng Prolactin x x     
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STT 

TT THEO 

TT43 và 

TT21 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

CHUYÊN MÔN 

A B C D 

17 134 Định lượng Progesteron x x     

18 138 

Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific 

Antigen) 

x x     

19 139 

Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-

Specific Antigen) 

x x     

20 151 Định lượng Testosterol x x     

21 161 Định lượng Troponin I x x     

  B. NƯỚC TIỂU     

22 183 Định lượng Cortisol x x     

  G. CÁC KỸ THUẬT KHÁC (TTLT 37)     

23 249 Xác định các yếu tố vi lượng (đồng, kẽm) x x     

  XXIV. VI SINH     

  B. VIRUS     

  1. Virus chung     

24 108 Virus test nhanh x x x x 

  4. Dengue virus     

25 183 Dengue virus NS1Ag test nhanh x x x x 

  7. Các virus khác     

26 243 Influenza virus A, B test nhanh x x x x 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Tổng số: 26 kỹ thuật  
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